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0810210074 Phạm Thu Huyền 03/06/2002 Nữ KD8B 2.58 Khá x x x X x x x x

0810210118 Vũ Thị Thanh Nhàn 25/05/2002 Nữ KD8B Hà Nam 2.62 Khá x x x X x x x x

0810210121 Phạm Thị Yến Nhi 28/11/1998 Nữ KD8B 2.86 Khá x x x x x x x

0810210942 Vũ Thị Ánh Quỳnh 29/01/2002 Nữ KD8B Hưng Yên 2.55 Khá x x x X x x x x

0810211001 Ngô Thị Thanh Tâm 19/05/2002 Nữ KD8B Hà Nam 2.94 Khá x x x x kiểm tra học bạ nhưng chưa ktra bằngx x x x

0810210150 Nguyễn Thị Thu 19/10/2002 Nữ KD8B Hà Nội 2.35 TB x x x X x x x x

0810210069 Phạm Thị Thu Hương 24/09/2000 Nữ KD8C Hà Nam 3.04 Khá x x x x x x x x

0810210842 Nguyễn Hoài Nam 24/08/2002 Nam KD8C Hà Nội 2.72 Khá x x x X x x x x

0810210914 Cao Thị Hải Yến 31/12/2002 Nữ KD8C Hưng Yên 2.76 Khá x x x x X x x x

0810210981 Đặng Phương Anh 13/05/2002 Nữ KD8D 2.87 Khá x x x X x x x x

0810210202 Nguyễn Thị ThùyLinh 03/03/2001 Nữ KD8D 2.95 Khá x x x x x x x x

0810210810 Trần Thị Ánh Tuyết 07/04/2002 Nữ KD8D 2.82 Khá x x x x kiểm tra học bạ nhưng chưa ktra bằngx x x x
Nợ HP 

KNGT

0810210828 Trịnh Thị Kim Chi 19/10/2002 Nữ KD8E Hưng Yên 2.79 Khá x x x X x x x x

0810211755 Lê Na 24/04/2001 Nữ KD8E 3.02 Khá x x x X x x x x

0810211005 Lê Thị Phương Anh 09/12/2002 Nữ KD8G Hưng Yên 3.40 Giỏi x x x x x x x x

0810210194 Bùi Thị Thu Hương 05/03/2002 Nữ KD8H Hà Nam 2.67 Khá x x x x X x x x
Nợ HP 

KNGT

0810121682 Hoàng Thị Thùy Trang 03/09/2002 Nữ NH8A 2.55 Khá x x x x X x x x
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0810330316 Nguyễn Đức Hiếu 17/10/2002 Nam QM8A Hà Nội 2.73 Khá x x x x X x x x

Nợ HP 

II(20-

21) TN 
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0810331069 Trần Thu Trang 05/11/2002 Nữ QM8A Hà Nội 2.93 Khá x x x X x x x x

0810310857 Phạm Thị Thu Hằng 22/11/2002 Nữ QT8A Hưng Yên 2.77 Khá x x x x x x x x

0810311783 Nguyễn Thị Kim Anh 22/12/2002 Nữ QT8B Hưng Yên 3.43 Giỏi x x x x X x x x

0810310898 Trần Thị Hằng 26/01/2002 Nữ QT8B Hưng Yên 3.38 Giỏi x x x x X x x x

0810310435 Âu Hoàng Hiếu 14/12/2002 Nam QT8B Hà Nội 2.85 Khá x x x x X x x x

0810111071 Trương Ngọc Anh 26/07/2002 Nữ TC8A Hà Nội 2.84 Khá x x x X x x x x

0810111088 Vũ Thị Phương Anh 26/06/2000 Nữ TC8A Hải Dương 3.80 Xuất sắc x x x x X x x x CC C1 165/200

0810110504 Chu Quang Đức 18/06/2002 Nam TC8A 2.60 Khá x x x x x x x x

0810110923 Hoàng Văn Quế 05/05/2002 Nam TC8A Lạng Sơn Nùng 2.39 TB x x x X x x x x
Nợ HP 

KNGT

0810811739 Đỗ Khánh Linh 28/09/2002 Nữ TM8A Hà Nội 3.24 Giỏi x x x X x x x x
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